DANH SÁCH ĐỊA CHỈ BÁN SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
 ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI
 (Cập nhật đến ngày 15/4/2016)
	TT
	Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1)
	Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2)
	Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3)
	Sản phẩm đã được xác nhận (chương trình thí điểm)

	
	Tỉnh Hà Nam
	
	
	

	1
	Cửa hàng Ngô Thành Nam (Số 241 - Đường Nguyễn Văn Trỗi - TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)


	Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Vỹ (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
	Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Vỹ (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
	Rau cải ngọt, cải bắp, xu  hào

	2
	Cửa hàng bán rau quả (Công ty Cổ phần An Phú Hưng): Số 50, Nguyễn Văn Trỗi,  TP. Phủ Lý, Hà Nam 
	Công ty Cổ Phần An Phú Hưng (Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam)
	Công ty Cổ Phần An Phú Hưng (Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam)
	Rau ăn lá

	3
	Cửa hàng số 102 Lê Công Thanh, TP. Phủ Lý, Hà Nam 


	Tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn (Thôn Lệ Thủy, Trác Văn, Duy Tiên)
	Tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn (Thôn Lệ Thủy, Trác Văn, Duy Tiên)
	Rau ăn lá, cà chua, đậu đỗ

	4
	Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
	Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
	Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
	Cá kho

	
	Tỉnh Ninh Bình
	
	
	

	5
	Siêu thị Đồng Giao - Ninh Bình (Số 25 km2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình).
	Nông trường Đồng Giao - Công ty cổ phần XNK Đồng Giao (Phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)
	Công ty cổ phần XNK Đồng Giao

(Phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)
	Cải Bắp, cải thảo, cải bó xôi, rau ngót, cà chua

	6
	Cửa hàng gạo sạch AIQ (Đường 10, xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình)
	Công ty cổ phần  tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình (Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình)
	Công ty cổ phần  tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình (Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình)
	Gạo

	7
	Công ty cổ phần lương thực Ninh Bình (Số 109 đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình)
	Công ty cổ phần  tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình (Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình)
	Công ty cổ phần  tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình (Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình)
	Gạo

	8
	Cửa hàng rau sạch – Công ty TNHH Hoàng Lê  (Số 46, đường Đinh Tất Miễn, phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)
	Công ty TNHH Hoàng Lê (Thôn Đồng Tâm 3, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).


	Nông trường Hoàng Lê - Công ty TNHH Hoàng Lê (Thôn Đồng Tâm 3, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)
	Cải bó xôi, Bí ngồi, Củ dền, Cải ngọt, Cải canh, Dưa chuột, Hành.

	
	Tỉnh Sơn La
	
	
	

	9
	Cửa hàng rau, củ quả an toàn Hưng Thuận (Tiểu khu 7, Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La)


	- Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu)

- Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La)

- HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu)

- Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn Yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La)


	- Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu)

- Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La)

- HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu)

- Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn Yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La)
	Rau, củ quả các loại

	10
	Cửa hàng Tiến Huyền rau, củ quả an toàn (Tiểu khu 40, Thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La)


	- Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu)

- Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La); 

- HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu)

- Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La)


	- Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu)

- Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La); 

- HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu)

- Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La)
	Rau, củ quả các loại

	11
	Cửa hàng rau, củ, quả an toàn Quế Anh (số 107B đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La).
	- HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu).

- HTX Nông nghiệp Chiềng Phú (xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu).

- HTX Tiên Sơn (xã Mường Bon huyện Mai Sơn).

- Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn (Tổ 7 phường Chiềng Sinh - Tp Sơn La).

- HTX Cam Mường Thải (huyện Phù Yên)


	- HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu).

- HTX Nông nghiệp Chiềng Phú (xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu).

- HTX Tiên Sơn (xã Mường Bon huyện Mai Sơn).

- Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn (Tổ 7 phường Chiềng Sinh - Tp Sơn La).

- HTX Cam Mường Thải (huyện Phù Yên)
	Rau, củ, quả an toàn

	12
	Cửa hàng rau, củ, quả an toàn Đại Nam (166 đường Trần Đăng Ninh - Thành phố Sơn La).


	
	
	

	
	Tỉnh Vĩnh Phúc
	
	
	

	13
	Cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn Vĩnh Yên (130 Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc.


	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc


	Thịt lợn, Trứng gà

	14

	Cửa hàng thực phẩm an toàn Phúc Yên (233 Đường Trường Chinh - Phường  Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên-Vĩnh Phúc)


	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc


	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Số 78- Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc
	Thịt lợn, Trứng gà

	15

	 Cửa hàng thực phẩm an toàn Vĩnh Yên ( Số 130 - Ngô Quyền - Tp. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc; LH: Mạc Tuấn Hải, ĐT: 0963114618)
	Trang trại Nguyễn Thị Bình Minh (Hải) 

Thôn Hoa Giang, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	Trang trại Nguyễn Thị Bình Minh (Hải) 

Thôn Hoa Giang, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	Thịt gà

	16
	Cửa hàng thực phẩm sạch Trung Anh (SN 132 Ngô Quyền - TP. Vĩnh Yên)
	Công ty TNHH Trung Anh (SN 30, tổ 13, P. Trưng Trắc, TX Phúc Yên)
	Công ty TNHH Trung Anh (SN 30, tổ 13, P. Trưng Trắc, TX Phúc Yên)
	Giò, chả, bánh chưng

	17
	Cửa hàng thực phẩm sạch Trung Anh (SN 73- Đường Trần Hưng Đạo - Phường Hùng Vương -TX. Phúc Yên)
	
	
	

	18
	Cửa hàng thực phẩm sạch Trung Anh (Phố Tân Chiền - TT Xuân Hòa-Lập Thạch - đối diện cổng chợ Xuân Hòa)


	
	
	

	
	TP. Hà Nội
	
	
	

	19
	Cửa hàng Công ty TNHH Thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam (Số 109 E3 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)


	Cửa hàng Công ty TNHH Thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam (Số 109 E3 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)


	HTX KD DV TM Tổng hợp Đại Lan - Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội, HTX DV tổng hợp Hòa Bình - Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, HTX NN và DV Viên Sơn - Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội.
	Rau

	20
	Cửa hàng Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu  (Số 13 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)


	Cửa hàng Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu - Số 13 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

	Bùi Thị Bích Liên - Thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
	Thịt lợn

	21
	Cửa hàng Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu ( Tầng 1 Tháp Tây, tòa nhà 28 tầng, làng quốc tế Thăng Long, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN)
	Cửa hàng Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu - Số 13 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Bùi Thị Bích Liên - Thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
	Thit lợn

	22
	Cửa hàng Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu ( Số 198B phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, HN)
	Cửa hàng Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu - Số 13 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Bùi Thị Bích Liên - Thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
	Thịt lợn

	23

	Cửa hàng thực phẩm sạch số 01  – Công ty Cổ phần Thực phẩm T&T (159 - Lô 25 – 16B4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, HN)


	Thịt: Cửa hàng thực phẩm sạch số 01 – Công ty Cổ phần Thực phẩm T&T 159 - Lô 25 – 16B4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, HN

Rau: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Rau quả sạch Quốc tế - Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
	Thịt: Các hộ tại xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình, HB - Xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Rau: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Rau quả sạch Quốc tế - Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	Thịt lợn

	24
	Cửa hàng thực phẩm sạch T&T 159 – Công ty CP Thực phẩm T&T (159 - A1, lô 5, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, HN)


	Thịt: Cửa hàng thực phẩm sạch số 01 – Công ty Cổ phần Thực phẩm T&T 159 - Lô 25 – 16B4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, HN

Rau: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Rau quả sạch Quốc tế - Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
	Các hộ tại xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình, HB - Xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Rau: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Rau quả sạch Quốc tế - Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.


	Thịt lợn

	25
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tổng hợp (Số 100 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)


	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông lâm sản thực phẩm Đông Nam Á (Số 8, ngõ 197, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Lĩnh Nam - Phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.


	Rau

	
	Tỉnh Nam Định
	
	
	

	26
	Cửa hàng rau sạch Sun Day (Số 42 – Đ. Vị Hoàng – TP. Nam Định)
	Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuệ Hương – TP N. Định
	Vùng trồng rau an toàn theo VietGAP xã Yên Dương -ÝYên– N.Định
	Rau an toàn.

	27
	Hội nuôi trồng thủy sản Nghĩa Hưng (Đội 5 – xã Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng  - Nam Định)


	- Hội nuôi trồng thủy sản Nghĩa Hưng – đội 5 – xã Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng  - NĐ

- Cơ sở thu mua thủy sản Sơn Nguyệt – TT.Rạng Đông – Nghĩa Hưng - NĐ
	Các hộ nuôi cá bống bớp trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng tham gia liên kết chuỗi.


	Cá bống bớp.



	28
	Cơ sở thu mua thủy sản Sơn Nguyệt (Thị Trấn Rạng Đông – Nghĩa Hưng - Nam Định).


	
	
	

	29
	Cửa hàng giới thiệu sản phẩm - Chợ Bể (Đội 4 – xã Giao Nhân – huyện Giao Thủy – Nam Định)
	Công ty TNHH MTV hải sản Hùng Vương.

Phân xưởng sản xuất xóm 8 Giao Hải – Giao Thủy – Nam Định
	Nguyên liệu cá, mực được thu mua từ các tàu khai thác thuộc vùng biển Nam Định.
	Chả cá Hùng Vương.



	30
	Đại lý phân phối số 1 (Số 245, Điện Biên, TP.Nam Định)
	Công ty CP chế biến hải sản Nam Định (Khu 21 Thị Trấn Thịnh Long – Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định).


	Nguyên liệu thu mua từ các tàu ngư dân khai thác trong vùng biển tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận.


	Nước mắm



	31
	Đại lý Phương Ngoãn (Số 11, ô 20, chợ Hạ Long – Nam Định)
	
	
	

	32
	Đại lý Hương Khuê (Số 142 – Nguyễn Văn Trỗi, Nam Định)
	
	
	

	
	Tỉnh Lào Cai
	
	
	

	33
	Bùi Trọng Trung (Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả,  huyện  Sa Pa, Lào Cai)
	 HTX nông nghiệp Mai Anh - Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả,  huyện  Sa Pa, Lào Cai
	Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả,  huyện  Sa Pa, Lào Cai
	 Các sản phẩm rau cải, bắp cải, xà lách, rau mùi, đậu đỗ, cà chua,salat..  ...

	34
	Công ty TNHH  Anh Nguyên, Bắc Hà, Lào Cai

-Số nhà 011, đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

-Số nhà 107 Đường Nhạc Sơn, Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
	Công ty TNHH Anh Nguyên - Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.


	Khu nông nghiệp công nghệ cao - Thôn Tả Hồ và Thôn Nậm Châu, xã Tả Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Thịt lợn, thịt gà, rau ôn đới các loại như bắp cải, xà lách, rau cải, cà chua,salat..  

	35
	Siêu Thị Đức Huy plaza, Siêu thị Anh Mỹ Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Lê Minh Thảo
	Khoa Nông lâm trường cao đẳng cộng đồng Lào Cai.
	Rau mầm các loại 

	
	Tỉnh Hưng Yên
	
	
	

	36
	Cửa hàng thực phẩm an toàn Phạm Thị Gái (152B Điện Biên, P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên).
	Công ty cổ phần chăn nuôi và chế biến thực phẩm Hưng Yên 

Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.


	Công ty cổ phần chăn nuôi và chế biến thực phẩm Hưng Yên 

Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên
	Thịt lợn



	37
	Cửa hàng thực phẩm an toàn Trần Mạnh Hiển
Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, Tp. Hưng Yên).

Cơ sở 2: Cửa hàng thực phẩm an toàn Greenmart, địa chỉ: RA6, tòa A3 Khu đô thị Ecopark.
	HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Phú
Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.


	HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Phú
Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.


	Cải ngồng, cải ngọt, cải đông dư, su hào, bắp cải, cà chua, bầu, hành, mướp.



	
	Tỉnh Tuyên Quang
	
	
	

	38
	Cơ sở kinh doanh thủy sản Trương Thị Hoài Linh (Kiot 68, đường Lương Sơn Tuyết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
	Trang trại Trương Thị Hoài Linh, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	Trang trại Trương Thị Hoài Linh, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	Thủy sản tươi sống

	39
	Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang (Số 396, đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng thành, TP Tuyên Quang)
	Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	Thủy sản tươi sống

	
	Tỉnh Khánh Hoà
	
	
	

	40
	Công ty TNHH MTV CO.OPMART Nha Trang -v Siêu thị CO.OPMARD Nha Trang (2 Lê Hồng Phong, Phước Hải, tp. Nha Trang, Khánh Hòa)
	Hộ kinh doanh Phan Văn Vũ (thôn Văn Định, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa)
	- Tổ liên kết sản xuất rau an toàn (xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

- Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đắc Lộc (thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
	Cải ngọt, cải bẹ xanh, rau muống, mồng tơi, bồ ngót

	41
	Cửa hàng gạo Phước Long (so 160, Lê Hồng Phong, Nha Trang Khánh Hòa)
	HKD gạo Phước Long(160 Lê Hồng Phong Nha Trang Khánh Hoà)
	Các hộ nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà)
	Gạo tía

	
	Tỉnh Lâm Đồng
	
	
	

	42
	Cơ sở Huyền Trang (452A – Trần Phú – Phường 2 – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng)
	Công ty TNHH Liên doanh Phú Sơn. Thôn 5 – Xã Lộc Tân – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Liên doanh Phú Sơn. Thôn 5 – Xã Lộc Tân – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng.
	Chè Olong

	43
	Showroom Công ty TNHH Long Đỉnh (3D – Tăng Bạt Hổ - Phường 1 – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng)
	Công ty TNHH Long Đỉnh. Thôn Phúc Tân – Xã Phúc Thọ - Huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Long Đỉnh. Thôn Phúc Tân – Xã Phúc Thọ - Huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng.
	Chè Olong, Chè Matcha

	44
	DNTN Phương Nam (895 – Nguyễn Văn Cừ - Phường Lộc Phát – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng)
	DNTN Phương Nam. 895 – Nguyễn Văn Cừ - Phường Lộc Phát – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
	Trang trại DNTN Phương Nam. Thôn Tiền Yên – Xã Lộc Đức – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng
	Chè Olong, Chè xanh viên, Chè Matcha, Chè Sencha

	
	Tỉnh Đồng Nai
	
	
	

	45

	Co.op mart Biên hòa (121 Phạm, Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Đồng Nai
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa


	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa
	Thịt heo



	46
	Siêu thị Big C Đồng Nai (Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
	Xưởng Ebon – công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C Đồng Nai (Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
	Xưởng Ebon – công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C Đồng Nai (Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
	Sản phẩm chế biến từ thịt

	47
	Siêu thị Big C Dĩ An (Quốc lộ 1 K, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
	
	
	

	
	Tỉnh Tiền Giang
	
	
	

	48
	Co.op Mart Mỹ Tho. 
	Hợp tác xã rau toàn  Gò Công, ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công. 
	Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn  Gò Công, xã Long Hòa, thị xã Gò Công.
	Rau các loại

	49
	Cty CP nông nghiệp Mê Kông Xanh (144/7 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho).
	- Hợp tác xã rau toàn  Gò Công, ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công.

- Hợp tác xã rau toàn  Thạnh Hưng, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.
	- Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn  Gò Công.

- Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn  Thạnh Hưng.
	Rau các loại

	
	Tỉnh Bình Dương
	
	
	

	50
	Cơ sở Đậu phộng ngon (B72, cư xá công ty đường Bình Dương, tổ cư xá 2, Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương)
	Cơ sở Đậu phộng ngon


	Cơ sở Đậu phộng ngon


	Đậu phộng rang tỏi

	51
	Cơ sở Nguyễn Quang Minh (483/2 tổ 32, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương)


	Cơ sở Nguyễn Quang Minh


	Cơ sở Nguyễn Quang Minh


	Chả lụa

	
	
	
	
	Bò viên

	
	
	
	
	Chả quế

	52
	Cty TNHH Quý Hưng Thịnh ( Số 84/41/14 Đường 30/4, tổ 8, khu 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
	Cty TNHH Quý Hưng Thịnh


	Cty TNHH Quý Hưng Thịnh


	Hạt điều rang muối

	 53
	CTY TNHH TMDV 
SAI GON – BÌNH DƯƠNG (368, đường 30/4, P.Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)


	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh


	CTY TNHH Đóng gói 
thực phẩm Đại Hưng Thịnh


	Ngũ cốc nguyên cám

	
	
	CTY TNHH Kewpie Việt Nam
	CTY TNHH Kewpie Vi2ệt Nam
	Ngũ cốc dinh dưỡng

	
	
	
	
	Hạt nêm từ thịt heo

	
	
	
	
	Thức uống dinh dưỡng ca cao lúa mạch

	
	
	
	
	Nước chấm mè rang

	
	
	CTY TNHH Ottogi Việt Nam
	CTY TNHH Ottogi Việt Nam
	Sốt Mayonaise

	
	
	
	
	Tương cà

	
	Tỉnh Bình Thuận
	
	
	

	54
	DNTN CBHS Đầm Sen (Số 1D Trần Anh Tôn, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận)
	DNTN hải sản Xuân Sơn, Lô 4 cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận.
	Các tàu cá ký hiệu:

BTh 98762 TS, BTh 96722 TS, BTh 96161 TS, BTh 99177 TS, BTh 99328 TS, BTh 99210 TS
	· Cá đù một nắng

· Cá đù cháy tỏi

· Cá mai tẩm mè

· Cá mai vị thái

· Cá mai sốt chanh

· Cá thiều tẩm gia vị

· Cá bống cắt nướng

· Mực sữa tươi

· Mực một nắng

· Ghẹ sữa rim

· Mực rim sa tế

· Mực xé giòn

· Mực xé tẩm gia vị

· Mực rim me

· Cá cơm sấy giòn

· Cá cơm tẩm mè

· Cá cơm kho ăn liền

	
	
	· HKD Nguyễn Văn Nhân, Lô D4,5,6 Khu Quy hoạch chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
	Các tàu cá ký hiệu: BTh 99239 TS, BTh 99374 TS, BTh 99380 TS, BTh 99593 TS, BTh 96768 TS
	· 

	
	
	· Công ty TNHH XNK thủy sản Hải Việt, A6 Cổng 2, Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết
	Các tàu cá ký hiệu:

BTh 99036 TS, BTh 98907 TS, BTh 99185 TS, BTh 99999 TS, BTh 98429 TS, BTh 98660 TS, BTh 98275 TS, BTh 99275 TS, BTh 99753 TS, BTh 98587 TS, BTh 98338 TS, BTh 99095 TS
	· 

	
	
	· Công ty TNHH MTV HS Hùng Vương, Đội 4, Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định 

· Công ty TNHH Đại Thuận Phát, Số 2, Khu 3, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
	Các tàu cá ký hiệu:

NĐ 91101 TS, 
NĐ 91621 TS, 
NĐ 91084 TS
	· 

	
	
	· Cơ sở CBHS Nga Sơn, Tổ 7, Phước Thái, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
	Các tàu cá ký hiệu:

BV0737 TS, 
BV 0915 TS,
 BV 4923 TS, 
BV 0412 TS, 
BV 0825 TS,
BV 4555 TS
	· 

	55
	Công ty TNHH MTV TM DV Hải Nam Foods, 63 bis đường Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
	· Cơ sở Dì Lai Bé, Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận

· Công ty TNHH Mười Tuyền, Lô 2 Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
	Các tàu cá ký hiệu:

BTh 98816 TS, BTh 99999 TS, BTh 98816 TS, BTh 98604 TS, BTh 98584 TS, BTh 99745 TS
	· Cá đổng xé tẩm

· Cá đuối xé tẩm nướng

· Cá chai xẻ tẩm ớt

· Cá trích xẻ tẩm mặn nướng

· Cá mai xẻ tẩm

· Cá mai xẻ bướm tẩm

· Cá mai tẩm ớt nướng

· Cá mai xẻ tẩm nướng

· Cá mai sấy giòn

· Cá chỉ xẻ tẩm mặn

· Cá chỉ xẻ tẩm mè

· Cá chỉ xẻ tẩm nướng

· Cá chỉ tẩm mặn nướng

· Vành sò sấy giòn

· Cồi điệp khô tẩm

	
	
	· Công ty TNHH Hoàng Chinh, 230 Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận
	Vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Bình Thuận (được kiểm soát ATTP)
	· 

	56
	Công ty TNHH MTV TM DV Hải Nam Foods, 63 bis đường Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
	· DNTN hải sản Xuân Sơn, Lô 4 Cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận

· Công ty TNHH hải sản Hùng Thảo, Lô 3 Cảng cá Cồn Chà, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận

· Công ty TNHH hải sản Tư Xí, Lô 14,15 Cảng cá Phan thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận

· DNTN hải sản Hải Hà, 27 Ung Chiếm, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận

· DNTN Hoa Trường, 50/17 Nguyễn Minh Châu, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

· DNTN Túy Nam, 69/6 Nguyễn Minh Châu, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

· DNTN Ngọc Định, 70/3/5 Phan Đình Phùng, Phước Hội, LaGi, Bình Thuận
	Các tàu cá ký hiệu:

BTh 99597 TS, BTh 99555 TS, BTh 99210 TS, BTh 99131 TS, BTh 98545 TS, BTh 99643 TS, BTh 99643 TS, BTh 98762 TS, BTh 99855 TS, BTh 98460 TS, BTh 98254 TS, BTh 98255 TS, BTh 99388 TS, BTh 98013 TS, BTh 99738 TS, BTh 98457 TS, BTh 98458 TS, BTh 99855 TS
	· Hải Nam đệ nhất lẩu

· Mực lá một nắng

· Mực ống một nắng

	
	
	DNTN hải sản Phú Phú Cường, Triều Dương, Tam Thanh, Phú Quý, Bình Thuận
	Tàu cá ký hiệu:

BTh 99873 TS
	

	57
	Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Phan Thiết, 1A Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy, Tiểu Đoàn 1, Lữ đoàn 22, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai


	- Trại chăn nuôi heo thịt Lưu Quang Thắng, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai

- Trại chăn nuôi heo thịt Nguyễn Ngọc Huy, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai

- Trại chăn nuôi heo thịt Lê Quang Hiền, xã lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai

- Trại chăn nuôi heo thịt Phùng Hoàng Vũ, xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai
	Thịt heo tươi

	58
	Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Phan Thiết, 1A Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
	Hộ kinh doanh Văn Quang, xóm 1, Phú Thành, thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Tổ sản xuất rau an toàn Phú Trường, Khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Rau dền, xà lách, mồng tơi, cải đắng, ngò rí, tần ô, cần tàu

	
	TP. Hồ Chí Minh

(Chi cục Đồng Nai xác nhận)
	
	
	

	59
	Co.op Mart Văn Thánh. Đ/C: Số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa


	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa
	Thịt heo tươi



	60
	Co.op Mart Bình Triệu. Đ/C: Số 68/1 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa


	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa
	Thịt heo tươi



	61
	Co.op Mart Nhiêu Lộc. Đ/C: Số 702 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM.
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa
	Thịt heo tươi



	62
	Co.op Mart Tuy Lý Vương. Đ/C: Số 40-54, Tuy Lý Vương, Phường 13, Quận 8, TP.HCM.
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa


	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa
	Thịt heo tươi



	63
	Co.op Mart Phú Lâm. Đ/C: Số 06 Bà Hom (Vòng xoay Phú Lâm), Phường 13, Quận 6, TP.HCM.
	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa


	Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa
	Thịt heo tươi



	
	TP. Hồ Chí Minh

(Chi cục Tiền Giang xác nhận)
	
	
	

	64
	- Liên hiệp HTX TM TPHCM (Sài Gòn Co.op) - Số 199-205, Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM.
	Hợp tác xã rau toàn  Gò Công, ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công. 
	Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn  Gò Công, xã Long Hòa, thị xã Gò Công.
	Rau các loại

	65
	- Công ty TNHH MM MEGA MARKET VIỆT NAM (tên cũ là METRO Cash & Carry Việt Nam)
Khu B, Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, 
Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
	Hợp tác xã rau toàn  Thạnh Hưng, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.
	Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn  Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.
	Rau các loại

	66
	Cty TNHH Đầu tư Quốc tế Nam An - số 21, Thảo Điền, khu phố 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản gò Công, phường 3, thị xã Gò Công.
	Các hội viên của Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản Gò Công.
	Thịt gà nguyên con, 1/2 con đông lạnh.

	67
	Cty CP Deli-Fresh - số 08, Thảo Điền, khu phố 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	

	68
	Cty TNHH KS Grand Imperial Saigon - Số 101, Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
	
	
	

	69
	Cty  TNHH San Hà – số 951, Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	


Ghi chú:

 (1); (2): Cơ sở đã được chứng nhận đủ điều kiện ATTP;

(3): Cơ sở đã được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương hoặc đủ ATTP hoặc cam kết tuân thủ ATTP (đối với nhỏ lẻ).
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